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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Số:         /ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023-2024 BẬC SAU ĐẠI HỌC  

 
 Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các Đơn vị, Thầy/Cô và toàn thể các bạn Học viên/Nghiên cứu sinh “Lịch thi học kỳ II, năm học 

2023-2024 bậc Sau đại học” như sau: 

Giờ 

thi 
Thứ Ngày Mã HP Học phần  TC Lớp khoá học Giảng Viên SS PT CBCT Phòng Thi HTT 

I. Các lớp học phần có hình thức thi viết, trắc nghiệm, vấn đáp: 

07h00 7 5/25/2024 INT 7036 
Phân tích và nhận dạng 

mẫu 
3 HP cho HVCH PGS.TS.Hoàng Xuân Huấn 30 1 0 103-G2 VĐ 

                30 1 0     

18h00 2 6/10/2024 PHI 5001 Triết học 3 HP chung cho HVCH 
PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hải 

TS. Phạm Thanh Hà 
62 2 4 (101,103)-G2 TL 

18h00 2 6/10/2024 ELT 8030 
Các chủ đề lựa chọn của 

Kỹ thuật Viễn thông 
4 HP cho NCS TS.Đinh Triều Dương 2 1 0 301-GĐ2 VĐ 

18h00 2 6/10/2024 EPN8015 
Kỹ năng viết bài báo và 

dự án khoa học 
2 HP cho NCS 

GS.TS.Hoàng Nam Nhật 

PGS.TS.Nguyễn Đình Lãm 
1 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 2 6/10/2024 INT 8047 
Một số chủ đề hiện đại về 

An ninh dữ liệu 
3 HP cho NCS PGS.TS.Nguyễn Ngọc Hóa 2 1 0 303-GĐ2 VĐ 

                67 5 4     

18h00 3 6/11/2024 INT.6021 Quản lý an toàn thông tin 3 HP cho HVCH TS.Lê Thị Hợi 7 1 1 301-GĐ2 TL 

18h00 3 6/11/2024 EPN 7007 
Các linh kiện micro-nano 

và thiết kế hệ thống 
3 HP cho HVCH TS.Bùi Đình Tú 11 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 3 6/11/2024 ELT 7005 Chuyên đề nghiên cứu 2* 3 HP cho HVCH PGS.TS.Bùi Thanh Tùng 16 1 0 303-GĐ2 VĐ 

                34 3 1     
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Giờ 

thi 
Thứ Ngày Mã HP Học phần  TC Lớp khoá học Giảng Viên SS PT CBCT Phòng Thi HTT 

18h00 4 6/12/2024 INT.6002 
Quản lý dự án công nghệ 

thông tin 
3 HP cho HVCH TS.Trần Hoàng Việt 92 3 6 

(101,103,107)-

G2 
TL 

18h00 4 6/12/2024 EPN 7002 Chuyên đề nghiên cứu 2* 3 HP cho HVCH 
TS.Phan Thế Long 

TS. Lê Việt Cường 
11 1 0 301-GĐ2 VĐ 

18h00 4 6/12/2024 EPN 8014 Vật liệu cấu trúc nano 2 HP cho NCS GS.TS.Nguyễn Năng Định 1 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 4 6/12/2024 INT 8044 Vận trù học 3 HP cho NCS TS.Đỗ Đức Đông 4 1 0 303-GĐ2 VĐ 

                108 6 6     

18h00 5 6/13/2024 INT.6018 
Kỹ nghệ yêu cầu dựa trên 

mô hình 
3 HP cho HVCH PGS.TS.Đặng Đức Hạnh 8 1 0 301-GĐ2 VĐ 

18h00 5 6/13/2024 EPN 7004 
Nghiên cứu và thực hành 

công nghệ* 
3 HP cho HVCH 

PGS.TS.Nguyễn Đình Lãm 

TS. Nguyễn Tuấn Cảnh 
10 1 0 303-GĐ2 VĐ 

18h00 5 6/13/2024 INT 7033 Mật mã và an toàn dữ liệu 3 HP cho HVCH TS.Lê Phê Đô 8 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 5 6/13/2024 ELT 7014 
Thiết kế mạch tích hợp 

tương tự 
3 HP cho HVCH 

GS.TS.Chử Đức Trình 

TS. Đỗ Quang Lộc 
12 1 0 107-G2 VĐ 

                38 4 0     

18h00 6 6/14/2024 ELT 7007 
Hệ thống thông minh 

phân tán 
3 HP cho HVCH TS.Phạm Duy Hưng 16 1 0 301-GĐ2 VĐ 

18h00 6 6/14/2024 INT.6010 Lý thuyết mật mã 3 HP cho HVCH TS.Lê Phê Đô 11 1 0 302-GĐ2 VĐ 

18h00 6 6/14/2024 EPN.6001 
Tính chất điện tử của vật 

liệu cấu trúc nano* 
3 HP cho HVCH 

PGS.TS.Hoàng Nam Nhật 

PGS. TS Nguyễn Đình Lãm 
13 1 0 303-GĐ2 VĐ 

                40 3 0     

08h00 7 6/15/2024 EPN.6005 
Vật lý bán dẫn và vật liệu 

bán dẫn cấu trúc nano* 
3 HP cho HVCH TS.Nguyễn Đức Cường 11 1 0 302-GĐ2 VĐ 

08h00 7 6/15/2024 INT 8033 
Phân tích chương trình và 

ứng dụng 
3 HP cho NCS TS.Võ Đình Hiếu 1 1 0 301-GĐ2 VĐ 

                12 2 0     

10h00 7 6/15/2024 INT.6017 
Kiến trúc phần mềm hiện 

đại 
3 HP cho HVCH TS.Võ Đình Hiếu 12 1 0 301-GĐ2 VĐ 

                12 1 0     
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Giờ 

thi 
Thứ Ngày Mã HP Học phần  TC Lớp khoá học Giảng Viên SS PT CBCT Phòng Thi HTT 

18h00 2 6/17/2024 INT 7025 
Khoa học dữ liệu cho 

công nghệ phần mềm 
3 HP cho HVCH TS.Vũ Thị Hồng Nhạn 7 1 0 101-G2 VĐ 

18h00 2 6/17/2024 EPN.6006 
Vật liệu quang tử cấu trúc 

nano* 
3 HP cho HVCH PGS.TS.Nguyễn Kiên Cường 11 1 0 107-G2 VĐ 

18h00 3 6/18/2024 INT.6016 
Phân tích và kiểm thử 

phần mềm 
  3 HP cho HVCH TS.Nguyễn Văn Sơn 19 1 0 103-G2 VĐ 

                37 3 0     

08h00 7 6/22/2024 INT.6025 
Tương tác người-máy và 

tích hợp công nghệ 
3 HP cho HVCH TS.Ngô Thị Duyên 43 1 0 103-G2 VĐ 

                43 1 0     

II. Các lớp học phần có hình thức thi dưới dạng tiểu luận, bài tập lớn, báo cáo chuyên đề…: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên hoàn thiện 

điểm học phần và nộp 

tại Phòng Đào tạo 

trước ngày 05/06/2024 

EPN 8050 
Đổi mới, sáng tạo và khởi 

nghiệp 
2 HP chung cho NCS 

PGS.TS.Hoàng Văn Xiêm 

PGS.TS. Phạm Châu Thùy 
12 

  

INT 7017 An ninh ứng dụng Web 3 HP cho HVCH TS.Lê Đình Thanh 9 

INT8038 
Các chủ đề lựa chọn về 

Khoa học máy tính 
3 HP cho NCS GS.TS.Nguyễn Thanh Thủy 3 

INT 7043 

Các phương pháp hình 

thức cho phát triển phần 

mềm 

3 HP cho HVCH TS.Lê Khánh Trình 21 

EMA 7018 
Công nghệ chế tạo máy 

nâng cao 
3 HP cho HVCH TS.Trần Anh Quân 6 

EMA 8006 Cơ học chất lỏng tính toán 2 HP cho NCS PGS.TS.Đặng Thế Ba 2 

EMA 6001 Cơ học kỹ thuật hiện đại 3 HP cho HVCH 
GS.TSKH.Nguyễn Tiến 

Khiêm 
1 

INT.6024 
Cơ sở hạ tầng điện toán 

đám mây 
3 HP cho HVCH TS.Phạm Mạnh Linh 7 

INT 7008 Chuyên đề HTTT 2* 3 HP cho HVCH TS.Lê Thị Ngọc Anh 9 
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Giờ 

thi 
Thứ Ngày Mã HP Học phần  TC Lớp khoá học Giảng Viên SS PT CBCT Phòng Thi HTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên hoàn thiện 

điểm học phần và nộp 

tại Phòng Đào tạo 

EMA 7002 Chuyên đề nghiên cứu 2* 3 HP cho HVCH 

TS. Lê Đình Anh 

TS. Nguyễn Hoàng Quân 

PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 

TS. Hoàng Văn Mạnh 

TS. Đinh Trần Hiệp 

5 

INT.6014 Dự án an toàn thông tin 3 HP cho HVCH 
TS.Lê Đình Thanh 

TS. Nguyễn Đại Thọ 
9 

EMA 6138 
Hệ thống điều khiển phân 

tán 
3 HP cho HVCH TS.Đỗ Trần Thắng 6 

ELT.6003 Học máy ứng dụng* 3 HP cho HVCH TS.Nguyễn Hồng Thịnh 15 

INT 6151 Học máy thống kê 3 HP cho HVCH TS.Tạ Việt Cường 64 

EMA 6121 
Kỹ thuật điều khiển & tự 

động hóa 
3 HP cho HVCH PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 1 

EMA 6120 Kỹ thuật công trình 3 HP cho HVCH TS.Nguyễn Đình Kiên 1 

EMA 6122 Kỹ thuật môi trường 3 HP cho HVCH PGS.TS.Đặng Thế Ba 1 

INT 7031 Khai phá dữ liệu Web 3 HP cho HVCH TS.Lê Đức Trọng 67 

INT.6022 
Phân tích và khai phá dữ 

liệu 
3 HP cho HVCH TS.Trần Mai Vũ 9 

INT.6001 

Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học và đổi mới 

sáng tạo* 

3 HP cho HVCH 
PGS.TS.Phan Xuân Hiếu 

PGS.TS.Phạm Ngọc Hùng 
102 

EMA 7016 Phương pháp số ứng dụng 3 HP cho HVCH PGS.TS.Nguyễn Thế Đức 6 

ELT 6056 Quá trình ngẫu nhiên 3 HP cho HVCH TS.Hoàng Gia Hưng 14 

EMA 8007 Tự động hóa công nghiệp 2 HP cho NCS PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 2 

EMA 6141 
Tự động hóa quá trình sản 

xuất 
3 HP cho HVCH PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 6 

EPN.6004 
Từ học và vật liệu từ tính 

cấu trúc nano* 
3 HP cho HVCH 

PGS.TS.Đỗ Thị Hương 

Giang 
11 
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Giờ 

thi 
Thứ Ngày Mã HP Học phần  TC Lớp khoá học Giảng Viên SS PT CBCT Phòng Thi HTT 

trước ngày 05/06/2024 
EMA 8005 

Tính toán các kết cấu kỹ 

thuật 
2 HP cho NCS PGS.TS.Đào Như Mai 2 

INT 7001 Thực hành nghiên cứu 1* 3 HP cho HVCH PGS.TS.Phạm Ngọc Hùng 72 

INT 7002 Thực hành nghiên cứu 2* 3 HP cho HVCH PGS.TS.Phạm Ngọc Hùng 51 

EMA 6123 Thực tập Cơ Kỹ thuật 3 HP cho HVCH PGS.TS.Nguyễn Việt Khoa 1 

INT 7021 
Tin sinh học cho dữ liệu 

lớn 
3 HP cho HVCH 

TS.Đặng Cao Cường 

TS. Hoàng Thị Điệp 
45 

                560         

 Viết tắt: SS  Sĩ số, HP  Học phần , TC Số tín chỉ, CT Số cán bộ coi thi, PT Số phòng thi,  TL  Thi viết, VĐ  Vấn đáp. 

 


